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Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

 trong ngành Kiểm sát nhân dân


Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24-KL-TW ngày 05/6/2012  của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trên cơ sở Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH
I. Yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc xây dựng quy hoạch

1. Yêu cầu về xây dựng quy hoạch
Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị.

Chuẩn bị sớm, dài hạn để tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, đơn vị.
2. Quan điểm 
Xây dựng quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ: 
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị nên phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ, dự báo được nhu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch. Phải giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo công tác cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các địa phương, giữa các địa phương và các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
3. Một số nguyên tắc xây dựng quy hoạch 

3.1. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch 

Nội dung đánh giá: đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc trước khi tiến hành xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thể hiện trên các nội dung cụ thể, như sau:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, không tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phối hợp trong công tác. Việc chấp hành pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân. Kiểm điểm nghiêm túc và khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm; không vi phạm các biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng.

- Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong Ngành, lĩnh vực, địa phương nơi công tác.

- Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

- Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

- Chiều hướng và triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.
3.2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch:

- Người đứng đầu cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ sở nơi cán bộ công tác đánh giá (sau khi đã tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú nhận xét về bản thân và gia đình cán bộ).

- Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ xem xét, đánh giá, kết luận (Kết luận về đánh giá cán bộ phải được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Cấp có thẩm quyền quy hoạch cán bộ quyết định hình thức công khai đánh giá đối với cán bộ; Kết quả đánh giá cán bộ hằng năm không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung).

3.3. Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm “mở” và “động”

- Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị nào thì chủ yếu thực hiện đối với cán bộ đang công tác tại chỗ. Tuy nhiên, do chức năng, nhiệm vụ có tính đặc thù của từng đơn vị hay do tình hình khó khăn về đội ngũ cán bộ mà có thể thực hiện quy hoạch “mở”.

+ Quy hoạch “mở” là một chức danh có thể quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào hai chức danh mà họ có khả năng đảm nhận (chủ yếu đã ở Viện KSND tối cao); giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng địa phương, đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí đang công tác ở địa phương, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch.

Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của địa phương, đơn vị mình thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào quy hoạch, thông báo cho địa phương, đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi đưa cán bộ vào quy hoạch).

Cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.

+ Quy hoạch “động” là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; đồng thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

- Cán bộ trong diện quy hoạch phải là những người đáp ứng cơ bản tiêu chuẩn chức danh cán bộ, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn.

- Cán bộ trong quy hoạch phải được quản lý theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ như đối với cán bộ đương chức. Người đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm đề cử và trực tiếp bồi dưỡng những cán bộ dự bị theo quy hoạch đã được tập thể có thẩm quyền quyết định.

4. Về sự liên thông trong quy hoạch

Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trên đối với những người đang ở cấp dưới một cấp có trong quy hoạch, đang trong quy hoạch cấp dưới.

Chỉ đưa vào quy hoạch cấp trưởng đối với những người đang ở cấp phó, trường hợp nổi trội có trong danh sách nguồn quy hoạch cấp phó.

Công tác quy hoạch phải mang tính kế thừa giữa các giai đoạn. Nguồn quy hoạch của giai đoạn sau được xây dựng trên cơ sở danh sách nguồn quy hoạch của giai đoạn trước đã được phê duyệt; chỉ đưa ra những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bổ sung những trường hợp khác thay thế.

5. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự

Bố trí nhân sự là lựa chọn trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu.

Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.

Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch. Do vậy, ở thời điểm quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Các điều kiện về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, về độ tuổi, về trình độ đào tạo không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vào quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

6. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

6.1 Đối với chức danh Vụ trưởng hoặc tương đương, Viện trưởng Viện KSND cấp cao, Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh: Mỗi chức danh không quá 3 người.

6.2 Đối với chức danh Phó Vụ trưởng hoặc tương đương, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh: Mỗi đơn vị không quá 06 người. Riêng VKSND Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội mỗi đơn vị không quá 08 người.

6.3 Đối với chức danh Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ hoặc tương đương thuộc Viện KSND cấp cao, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng hoặc tương đương:

- Tại các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện nghiệp vụ và tương đương thuộc Viện KSND cấp cao: Số lượng người đưa vào quy hoạch tại mỗi đơn vị không quá số lượng phòng của đơn vị (Ví dụ: Đơn vị có 4 phòng chỉ được quy hoạch tối đa 04 Trưởng phòng và 04 Phó Trưởng phòng, một Viện nghiệp vụ có 02 phòng chỉ được quy hoạch tối đa 02 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng). Riêng trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh số lượng người đưa vào quy hoạch tại mỗi đơn vị không vượt quá 02 lần số lượng phòng và khoa của đơn vị.
- Tại Viện KSND cấp tỉnh: Số lượng người đưa vào quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng cấp huyện là không vượt quá 02 lần số lượng đơn vị cấp phòng và số lượng đơn vị Viện KSND cấp huyện của đơn vị. Số lượng quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của đơn vị Viện KSND cấp huyện không vượt quá 02 lần số lượng đơn vị cấp phòng Viện KSND cấp huyện.

Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 02 người vào một chức danh; không quy hoạch 01 người vào quá 02 chức danh. 

6. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ

Các tiêu chuẩn của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai để công chức tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch được biết.

Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức chính trị-xã hội; đồng thời thông báo cho cá nhân được quy hoạch biết.

II. Một số yêu cầu cụ thể đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý
1. Yêu cầu về trình độ, độ tuổi, cơ cấu cán bộ

- Yêu cầu về trình độ đào tạo: Cán bộ đưa vào quy hoạch phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên. Những đồng chí dưới 45 tuổi thuộc diện quy hoạch phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Cao đẳng kiểm sát hệ chính quy đã có bằng Cử nhân luật.

- Yêu cầu về độ tuổi: Xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên; trường hợp cần thiết ít nhất cũng đủ một nhiệm kỳ (05 năm).

- Yêu cầu về cơ cấu: Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo cơ cấu 02 độ tuổi, giãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm. Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý là thời điểm năm thứ hai sau đại hội đảng bộ các cấp. Những đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ cần xem xét vận dụng một cách thích hợp với từng địa phương, đơn vị.
2. Yêu cầu về giữ ngạch
2.1. Các đơn vị nghiệp vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao:

- Chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng: Phải là Kiểm sát viên cao cấp, nếu là Kiểm sát viên trung cấp phải giữ ngạch được 05 năm hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra: Phải là Điều tra viên cao cấp, nếu là Điều tra viên trung cấp phải giữ ngạch được 05 năm hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

-  Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng: Phải là Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp (đối với cơ quan điều tra) hoặc Kiểm tra viên chính trở lên.

2.2. Các đơn vị tham mưu, phục vụ tại cơ quan Viện KSND tối cao

- Chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương: Phải là Kiểm tra viên chính hoặc tương đương trở lên;

- Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương: Phải là Kiểm tra viên hoặc tương đương trở lên.
2.3. Viện KSND cấp cao

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện KSND cấp cao: Phải là Kiểm sát viên cao cấp, nếu là Kiểm sát viên trung cấp phải giữ ngạch được 05 năm hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng: Phải là Kiểm tra viên chính hoặc tương đương trở lên;

Chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng: Phải là Kiểm sát viên trung cấp hoặc Kiểm tra viên chính trở lên.

2.4. Viện KSND địa phương

- Chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh: Phải là Kiểm sát viên trung cấp trở lên; 
- Chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng:

+ Thuộc các phòng nghiệp vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp: Phải là Kiểm sát viên trung cấp, nếu là Kiểm sát viên sơ cấp phải giữ ngạch được 05 năm hoặc đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện KSND cấp huyện;

+ Thuộc các đơn vị tham mưu, phục vụ: Phải là Kiểm tra viên hoặc tương đương trở lên;

- Chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Viện KSND cấp huyện (nếu có): Phải là Kiểm sát viên sơ cấp.

B. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CÁC CẤP 

1. Tại Viện KSND tối cao

1.1 Quy hoạch chức danh Lãnh đạo Viện KSND tối cao: Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

1.2 Quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách đơn vị xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị (có sự tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ giới thiệu từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào danh sách đề nghị Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao xem xét, phê duyệt.

Bước 4: Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu đề nghị của Lãnh đạo và cấp ủy, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp và chuẩn bị các thông tin về cán bộ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tối cao xem xét, cho ý kiến.

Bước 5: Trên cơ sở kết quả bước 3 và bước 4, tập thể Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý của hội nghị thì được Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao xem xét phê duyệt quy hoạch.

1.3 Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo đơn vị và tương đương thuộc Viện KSND tối cao và cấp ủy thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo Ủy viên Ban cán sự Đảng là lãnh đạo Viện KSND tối cao xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị (có sự tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND tối cao tập hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu và các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, Đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng là Lãnh đạo Viện KSND tối cao phụ trách đơn vị xem xét, phê duyệt quy hoạch.


2. Tại Viện KSND cấp cao

2.1 Quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ và nhu cầu công tác, Lãnh đạo và Đảng ủy thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo lãnh đạo Viện KSND tối cao phụ trách đơn vị xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong đơn vị (có sự tham gia chỉ đạo và chứng kiến của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Viện KSND cấp cao, Đảng ủy viên Viện KSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Kiểm sát viên cao cấp và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp và tương đương; Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ quan Viện KSND cấp cao.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Viện KSND cấp cao họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý giưới thiệu trên tổng số phiếu hợp lệ thì đưa vào danh sách đề nghị Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao xem xét, phê duyệt (qua Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, báo cáo Đảng ủy Viện KSND tối cao và trình Ban cán sự Đảng).

Bước 4: Trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu đề nghị của Lãnh đạo và Đảng ủy Viện KSND cấp cao, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Viện KSND tối cao xem xét, cho ý kiến.

Bước 5: Trên cơ sở kết quả bước 3 và bước 4, tập thể Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ của hội nghị này, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao xem xét phê duyệt quy hoạch.

2.2 Quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ hoặc tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ và tương đương
Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ và nhu cầu công tác, Lãnh đạo Viện nghiệp vụ và Văn phòng thuộc Viện KSND cấp cao hoặc lãnh đạo đơn vị phòng và cấp ủy thống nhất với  bộ phận tổ chức cán bộ của Viện KSND cấp cao về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo lãnh đạo Viện KSND cấp cao xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị (có sự tham gia của bộ phận tổ chức của Viện KSND cấp cao) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bộ phận tổ chức của Viện KSND cấp cao tập hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu và các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Viện KSND cấp cao thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được số phiếu đồng ý từ 50% trở lên trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì thống nhất báo cáo đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng là Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao phụ trách đơn vị xem xét phê duyệt (qua Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định).


3. Tại Viện KSND cấp tỉnh 

3.1. Quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp phòng đã được Ban cán sự Đảng Viện KSND cấp tỉnh thông qua, Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp kết quả đánh giá cán bộ của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Viện KSND tỉnh (đối với cán bộ công tác tại Viện KSND tỉnh) và Thường vụ cấp huyện (đối với cán bộ công tác tại Viện KSND cấp huyện), đề xuất nhân sự báo cáo Ban cán sự Đảng Viện KSND cấp tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt Viện KSND tỉnh (có sự tham gia của Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến, giải đáp và trả lời các ý kiến của hội nghị về công tác quy hoạch (nếu có).

Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Viện và Đảng ủy viên  Đảng bộ Viện KSND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Viện trưởng và Phó Viện trưởng cấp huyện, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính, Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ quan Viện KSND tỉnh.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, đối với cán bộ là đảng viên sinh hoạt đảng tại Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến. Đối với cán bộ là đảng viên sinh hoạt tại cấp huyện thì Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh có văn bản trao đổi, tham khảo ý kiến của Ban thường vụ cấp huyện.

 Bước 4: Trên cơ sở kết quả bước 2 và bước 3, tập thể Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ của hội nghị này, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào danh sách quy hoạch đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao xem xét, phê duyệt quy hoạch.

3.2. Quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ và nhu cầu công tác, Lãnh đạo phòng (cấp phòng thuộc Viện KSND cấp tỉnh) và Ban Chi ủy thống nhất với Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về dự kiến nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu quy hoạch và báo cáo Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh xem xét, cho ý kiến về dự kiến nhân sự này.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị (có sự tham gia của Phòng Tổ chức cán bộ) để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến.

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo..
Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh tập hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu và các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy cơ quan xem xét, cho ý kiến.

Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ của hội nghị này, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào quy hoạch sau khi thống nhất với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Viện KSND cấp tỉnh.


4. Tại Viện KSND cấp huyện 

 Quy hoạch chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Viện KSND cấp huyện (nếu có)

Bước 1: Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm và nhu cầu công tác, Lãnh đạo Viện KSND cấp huyện và Chi ủy phối hợp, thống nhất với phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh tập hợp thông tin, đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ về dự kiến nhân sự để báo cáo Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh cho ý kiến về nguồn nhân sự đưa ra lấy phiếu giới thiệu.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh, để tiến hành quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, giới thiệu danh sách nguồn nhân sự, kết quả nhận xét, đánh giá về những người được giới thiệu để hội nghị thảo luận tham gia ý kiến, giải đáp và trả lời các ý kiến của hội nghị về công tác quy hoạch (nếu có).

Lấy phiếu tín nhiệm với những người được giới thiệu; có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được giới thiệu. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Trên cơ sở kết quả bước 2, tập thể lãnh đạo và Ban Chi ủy chi bộ Viện KSND cấp huyện họp thảo luận và bỏ phiếu giới thiệu. Cán bộ được trên 50% tổng số phiếu đồng ý thì đưa vào danh sách đề nghị Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh và Ban Thường vụ cấp huyện đưa vào quy hoạch.

 Bước 4: Trên cơ sở đề nghị của lãnh đạo và Ban chi ủy Viện KSND cấp huyện, Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh họp xem xét, thảo luận và bỏ phiếu. Cán bộ được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ, từ cao xuống thấp theo số lượng quy định thì đưa vào quy hoạch; sau khi Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh phê duyệt quy hoạch và có văn bản thông báo kết quả quy hoạch cho Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện.

C. RÀ SOÁT, BỔ SUNG, THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

I- Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch

1. Các bước tiến hành

Bước 1: Căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm đối với công chức, đảng viên, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (Vụ TCCB, Phòng TCCB, Bộ phận công tác TCCB) tham mưu thẩm định, rà soát và dự kiến bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định,

 Báo cáo tập thể lãnh đạo Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp cao, Viện KSND tối cao: 

- Xem xét cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị;

- Bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những trường hợp có từ 50% trở lên số thành viên tập thể lãnh đạo Viện đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền cấp trên phê duyệt) hoặc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt).

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị để lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ của đơn vị, tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo (thành phần hội nghị như ở bước 1 khi xây dựng quy hoạch). Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 3: Tổ chức hội nghị cán bộ gồm tập thể lãnh đạo đơn vị và cấp ủy của đơn vị để lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Người được từ 50% trở lên số phiếu đồng ý trên tổng số phiếu hợp lệ thì được thực hiện bước tiếp theo.
Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan về Tổ chức cán bộ rà soát, tổng hợp báo cáo tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao hoặc Ban cán sự Đảng Viện KSND cấp tỉnh) hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định).

Lưu ý: Chỉ bỏ phiếu nhân sự được bổ sung mới vào quy hoạch.

2. Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch, gồm:

+ Tờ trình của lãnh đạo và cấp ủy của đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao; Ban cán sự Đảng Viện KSND cấp tỉnh (đối với thẩm quyền phê duyệt của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao); Tờ trình của Tập thể lãnh đạo và Chi ủy đơn vị (đối với thẩm quyền phê duyệt của Ban cán sự Đảng Viện KSND cấp tỉnh) .

+ Danh sách quy hoạch cán bộ các chức danh và bổ sung quy hoạch các chức danh

+ Lý lịch cán bộ theo mẫu 2C/2008

+ Bản kiểm điểm của cá nhân và nhận xét, đánh giá của đơn vị, cấp ủy trong thời gian 3 năm gần nhất

+ Nhận xét nơi cư trú

+ Giấy khám sức khỏe

II. Thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch

1. Quy hoạch các chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh do Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch; đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao ký phê duyệt.

2. Quy hoạch các chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Viện KSND cấp cao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao thì Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Ủy viên Ban cán sự Đảng phụ trách đơn vị xem xét phê duyệt.
3. Quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Viện KSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Viện KSND cấp huyện (nếu có) do Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Danh sách phê duyệt quy hoạch được thông báo cho cấp ủy quản lý cán bộ được quy hoạch biết để phối hợp thực hiện.
III. Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch

Trong mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 01 lần, đồng thời hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch 01 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định. Cụ thể vào năm thứ hai của nhiệm kỳ đại hội đảng, Viện KSND cấp huyện, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp cao, Các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho giai đoạn tới và giai đoạn tiếp theo với đầy đủ các bước như quy trình đã hướng dẫn nêu trên.

Giai đoạn quy hoạch theo nhiệm kỳ của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thời gian là 05 năm (cụ thể: Nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026; 2026 - 2031…)

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Đảng ủy cơ quan Viện KSND tối cao, Lãnh đạo Viện KSND cấp cao, Đảng ủy Viện KSND cấp cao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao, Lãnh đạo Viện KSND cấp tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn  cấp dưới và tổ chức thực hiện ở cấp mình việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các giai đoạn; đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm theo các giai đoạn.

- Chịu trách nhiệm trước Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về việc:

+ Nhận xét, đánh giá, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; năng lực công tác và ưu, khuyết điểm của cán bộ đối với các chức danh quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao.

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

+ Báo cáo Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao quản lý, phê duyệt ở địa phương, đơn vị mình; đồng thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phê duyệt.

+ Thời gian báo cáo: Định kỳ trong quý I hằng năm đối với quy hoạch đầu giai đoạn (mới) và rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm.

Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch của Viện KSND tối cao trước đây trái với Hướng dẫn này đều bãi bỏ. 

Căn cứ Hướng dẫn này, Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND cấp cao, Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh phối hợp với cấp ủy tiến hành hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo Viện KSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, hướng dẫn chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Ban Tổ chức TW Đảng;

- Ban CSĐ VKSNDTC;

- Đảng ủy VKSNDTC;

- Thủ trưởng các đơn vị VKSNDTC;

- Viện KSND cấp cao;

- Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
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